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	BỘ CÔNG THƯƠNG
___________

Số:             /BC-BCT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2022


BÁO CÁO
Đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Hóa chất
_________________

Kính gửi: Chính phủ
Bộ Công Thương kính báo cáo Chính phủ về đánh giá tác động của Chính sách trong đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hóa chất như sau:
I. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008, là sự thể chế hoá, hiện thực và cụ thể hoá một cách nhanh chóng và kịp thời các chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Sự ra đời của Luật Hóa chất là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và tạo lập một hành lang pháp lý chính thức và thống nhất cho các hoạt động hóa chất trên cả nước.

Nhìn nhận và đánh giá một cách tổng thể, Luật Hóa chất tương đối toàn diện và tiến bộ, với các chế định được thiết kế phù hợp với hoàn cảnh và các điều kiện kinh tế cụ thể của ngành hóa chất Việt Nam, đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển chung của quản lý hóa chất trên thế giới. Luật Hóa chất đã được sửa đổi, bổ sung một lần theo Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch. Tuy nhiên, việc sửa đổi này chỉ bao gồm bãi bỏ các nội dung liên quan đến quy hoạch ngành hóa chất để phù hợp với Luật quy hoạch, không thay đổi đối tượng, phạm vi hay các chính sách quản lý hóa chất của Luật. Như vậy, có thể nói đến nay, Luật Hóa chất là một trong những Luật chuyên ngành có thời gian thi hành ổn định lâu nhất.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung với nhiều điểm đổi mới so với thời điểm ban hành Luật Hóa chất như: Luật Đầu tư, Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, Luật Phòng chống ma túy, Luật Quản lý, sử dụng Vũ khí, Vật liệu nổ và Công cụ hỗ trợ, Luật Bảo vệ môi trường... khiến cho các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất phải thay đổi theo, dần làm giảm tính hài hòa, thống nhất trong toàn bộ hệ thống quy định về quản lý hóa chất.

Cùng với đó, nhiều chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đã có sự thay đổi lớn, cụ thể như: chủ trương cải cách, hiện đại hóa thủ tục hành chính; xu hướng quản lý chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; các quy định về hoạt động đầu tư; chủ trương đẩy mạnh chính phủ điện tử hướng tới xây dưng chính phủ số, nền kinh tế số phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; chủ trương đẩy mạnh phát triển các “ngành công nghiệp nền tảng”, “phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, “quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên; lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ các dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng với công tác quản lý hóa chất và ngành công nghiệp hóa chất; nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với sự phát triển của ngành công nghiệp hóa chất, quản lý hóa chất, giảm thiểu rủi ro của các hoạt động hóa chất tới sức khỏe người dân, môi trường và tài sản xã hội.
Qua thực tiễn theo dõi, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất, cũng như đánh giá quá trình thực thi Luật Hóa chất trong thực tế nhận thấy Luật Hóa chất và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hóa chất đã phát sinh một số vấn đề vướng mắc, bất cập cần thiết phải sửa đổi, bổ sung. Do vậy, việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hóa chất là hết sức cần thiết, nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước, loại bỏ rào cản, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho nhà đầu tư, góp phần cải thiện mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư trong lĩnh vực hóa chất.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

- Xây dựng cơ sở pháp lý nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp hóa chất phù hợp với chủ trương của Đảng về phát triển các “ngành công nghiệp nền tảng”, “phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, “quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên; lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”, qua đó tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng với công tác quản lý hóa chất và ngành công nghiệp hóa chất.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với sự phát triển của ngành công nghiệp hóa chất, quản lý hóa chất, giảm thiểu tối đa rủi ro của các hoạt động hóa chất tới sức khỏe người dân, môi trường và tài sản xã hội.

- Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để quản lý họat động hóa chất cơ bản ổn định trong những năm tiếp theo. 

- Hài hòa hệ thống pháp luật về quản lý hóa chất với quy định của các nước trên thế giới, góp phần tạo môi trường thông thoáng, thu hút các tập đoàn đa quốc gia, các tập đoàn hóa chất lớn với công nghệ, hệ thống quản lý hiện đại, sản phẩm có giá trị cao đến đầu tư tại Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam trong giao thương quốc tế.


II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH  

1. Chính sách 1: Quy định cụ thể đối tượng, phạm vi áp dụng của Luật Hóa chất  

1.1. Xác định vấn đề bất cập

Luật Hóa chất hiện hành định nghĩa “hóa chất là đơn chất, hợp chất, hỗn hợp chất được con người khai thác hoặc tạo ra từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, nguyên liệu nhân tạo”. Theo định nghĩa này, phạm vi điều chỉnh các quy định về quản lý hóa chất rất rộng và chưa phù hợp với điều kiện thực tế. Thực tế cho thấy nhiều loại sản phẩm, hàng hóa có mức độ nguy hại, độc tính rất thấp về mặt hóa học hoặc đã được điều chỉnh bởi các văn bản quản lý chuyên ngành khác nhưng theo định nghĩa về “hóa chất” trong Luật Hóa chất vẫn được xác định là hóa chất và phải thực hiện các quy định về quản lý hóa chất. Ngoài ra, Luật Hóa chất hiện nay chưa phân định được hóa chất, hỗn hợp hóa chất và các sản phẩm hàng hóa chứa hóa chất; chưa phân định cụ thể hoạt động sản xuất hóa chất và các hoạt động phối trộn, pha loãng hóa chất; khái niệm về hóa chất độc chưa phù hợp thực tế... Tình trạng này vừa gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục đề nghị cấp phép xuất nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, vừa gây chồng chéo, tốn nguồn lực của cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện quy định quản lý.
Để giải quyết vướng mắc nêu trên, Bộ Công Thương đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2020/NĐ-CP trong đó quy định các sản phẩm, hàng hóa không thuộc đối tượng hóa chất được điều chỉnh của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP như sơn, mực in, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.... Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp, các sản phẩm chứa hóa chất sẽ ngày càng gia tăng cả về số lượng và chủng loại, do vậy Luật Hóa chất sửa đổi cần quy định cụ thể hơn các định nghĩa về hóa chất, sản phẩm hóa chất, các hoạt động hóa chất và phạm vi điều chỉnh cụ thể với từng thủ tục quản lý.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Quy định cụ thể các định nghĩa về hóa chất, sản phẩm hóa chất, các hoạt động hóa chất và phạm vi điều chỉnh cụ thể với từng thủ tục quản lý, từ đó thu hẹp phạm vi điều chỉnh của Luật, giảm bớt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan quản lý nhà nước.

1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Có hai phương án đề xuất để giải quyết vấn đề này: 

(i) Phương án 1: Giữ nguyên định nghĩa về hóa chất, hoạt động hóa chất như trong Luật Hóa chất hiện nay.

(ii) Phương án 2: Quy định cụ thể các định nghĩa về hóa chất, sản phẩm hóa chất, các hoạt động hóa chất và phạm vi điều chỉnh cụ thể với từng thủ tục quản lý.
1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

1.4.1. Tác động của phương án 1: Giữ nguyên định nghĩa về hóa chất, hoạt động hóa chất như trong Luật Hóa chất hiện nay
(i) Tác động về kinh tế
- Tác động tích cực: Các chủ thể liên quan không phát sinh nguồn lực, thời gian để thực hiện các nghiên cứu, sửa đổi, hoặc tổ chức thực thi các quy định pháp luật mới.
- Tác động tiêu cực: Nếu giữ nguyên định nghĩa về hóa chất và hoạt động hóa chất như hiện nay, các vấn đề tồn tại, bất cập đã nêu sẽ không được giải quyết. Phạm vi điều chỉnh các quy định về quản lý hóa chất rất rộng gây phát sinh chi phí cho doanh nghiệp khi thực hiện các quy định quản lý, đồng thời gây chồng chéo, lãng phí nguồn lực của cơ quan quản lý nhà nước.
(ii) Tác động về xã hội
- Tác động tích cực: Chưa phát hiện.

- Tác động tiêu cực: Nếu các tồn tại, bất cập nêu trên không được giải quyết sẽ gây ra tâm lý lo lắng, hoang mang cho các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất khi không phân định được cụ thể các quy định quản lý cần thực hiện.  
(iii) Tác động về giới

Không có.
(iv) Tác động của thủ tục hành chính
- Tác động tích cực: Không phát sinh thủ tục hành chính mới.

- Tác động tiêu cực: Chưa phát hiện.

(v) Tác động đối với hệ thống pháp luật
- Tác động tích cực: Không có tác động đối với hệ thống pháp luật do quy định không thay đổi.

- Tác động tiêu cực: Chưa phát hiện.

1.4.2. Tác động của phương án 2: Quy định cụ thể các định nghĩa về hóa chất, sản phẩm hóa chất, các hoạt động hóa chất và phạm vi điều chỉnh cụ thể với từng thủ tục quản lý
(i) Tác động về kinh tế

- Tác động tích cực: 

+ Cơ quan quản lý nhà nước: tiết kiệm nguồn lực trong việc thực hiện quy định quản lý nhờ việc thu hẹp phạm vi quản lý.

+ Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất: giảm bớt chi phí tuân thủ các quy định quản lý do phạm vi quản lý của Luật hóa chất được thu hẹp.
- Tác động tiêu cực: 
+ Cơ quan quản lý nhà nước: phát sinh nguồn lực, thời gian để thực hiện các nghiên cứu, sửa đổi, hoặc tổ chức thực thi các quy định pháp luật mới.
+ Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất: Không có
(ii) Tác động về xã hội

- Tác động tích cực: Khi quy định cụ thể các định nghĩa về hóa chất, sản phẩm hóa chất, phân định rõ các hoạt động hóa chất và phạm vi điều chỉnh cụ thể với từng thủ tục quản lý sẽ khuyến khích tổ chức, cá nhân mở rộng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo thêm nhiều việc làm, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.
- Tác động tiêu cực: chưa phát hiện.
(iii) Tác động về giới

Không có.

(iv) Tác động về mặt thủ tục hành chính

- Tác động tích cực: Giảm bớt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.
- Tác động tiêu cực: Chưa phát hiện
(v) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tác động tích cực: Cơ bản không ảnh hưởng đến hệ thống pháp luật hiện nay. 

- Tác động tiêu cực: Chưa phát hiện.

(vi) Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

Chính sách sẽ tác động tích cực đến các đối tượng chịu sự tác động, cụ thể giảm bớt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp đồng thời tiết kiệm nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan quản lý nhà nước.
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Trên cơ sở phân tích, so sánh tác động của các phương án, cho thấy việc đề xuất quy định cụ thể các định nghĩa về hóa chất, sản phẩm hóa chất, các hoạt động hóa chất và phạm vi điều chỉnh cụ thể với từng thủ tục quản lý có tác động tích cực với nhiều chủ thể trong xã hội, đối với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các đối tượng khác liên quan. Do đó, Bộ Công Thương đề xuất lựa chọn Phương án 2. 
2. Chính sách 2: Phát triển bền vững ngành công nghiệp hóa chất thành ngành công nghiệp nền tảng, hiện đại
2.1. Xác định vấn đề bất cập 
Trong quá trình tổng kết thi hành Luật Hóa chất hiện hành, đã phát hiện một số vấn đề bất cập, chưa rõ ràng hoặc chưa được quy định về phát triển công nghiệp hóa chất, cụ thể:
- Luật Hóa chất chỉ điều chỉnh với các hóa chất (bao gồm chất, hợp chất, hỗn hợp chất), tạm hiểu là các hóa chất cơ bản. Do đó, các quy định đối với dự án hóa chất trong Luật chỉ áp dụng với dự án hóa chất cơ bản. Tuy nhiên, theo phân ngành công nghiệp, công nghiệp hóa chất gồm 10 lĩnh vực: phân bón, hóa chất cơ bản, hóa dược, hóa dầu, các sản phẩm cao su, sơn - mực in, khí công nghiệp, nguồn điện hóa học (pin, ắc quy), hóa chất bảo vệ thực vật, sản phẩm chất tẩy rửa, hoá chất tiêu dùng. Do đó, “dự án hóa chất” trong công tác phát triển công nghiệp hóa chất cần được hiểu rộng hơn. 

- Hiện nay, hóa chất không phải là ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư và không được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 16 Luật Đầu tư năm 2020 về ngành, nghề ưu đãi đầu tư. Đến ngày 26/3/2021, theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, sản xuất hóa dầu, hóa dược, hóa chất cơ bản và cao su mới được đưa vào danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư. Thực tế, hầu như chỉ có các đại dự án hoặc các dự án đầu tư vào các địa bàn khó khăn, chính quyền địa phương ưu tiên tối đa để thu hút phát triển công nghiệp mới được hưởng ưu đãi. Các nhà đầu tư hóa chất quy mô vừa và nhỏ hầu như không tiếp cận được các chính sách ưu đãi đầu tư, vì thế còn dè dặt khi thiếu những cơ chế hấp dẫn và có tính ổn định.

- Hiện nay, theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017, các quy hoạch ngành hóa chất, quy hoạch các sản phẩm hóa chất đã hết hiệu lực thi hành. Điều 8, Điều 9 của Luật Hóa chất đã được bãi bỏ theo quy định của Luật số 28/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch. Hoạt động đầu tư, phát triển ngành công nghiệp hóa chất được thực hiện theo các chiến lược phát triển, do đó cần bổ sung các quy định về trách nhiệm xây dựng và thực hiện chiến lược.

- Các quy định về yêu cầu đối với dự án sản xuất, kinh doanh hóa chất tại Luật Hóa chất tập trung vào đảm bảo an toàn hóa chất và bảo vệ môi trường, chưa đề cập đến các yêu cầu về định hướng phát triển ngành, chất lượng sản phẩm hay các yêu cầu về hóa học xanh. Hiện nay, còn nhiều cơ sở hóa chất sử dụng công nghệ cũ, lạc hậu, ô nhiễm môi trường, nằm xem kẽ trong khu dân cư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro.

- Luật Hóa chất chưa có quy định về quản lý dự án hóa chất. Thời gian qua, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc kết quả thanh tra cho thấy mức độ chấp hành quy định pháp luật của nhiều dự án hóa chất chưa đảm bảo từ việc phê duyệt chủ trương đầu tư, thẩm định thiết kế, chứng chỉ hoạt động xây dựng, điều chỉnh tổng mức đầu tư... làm tăng tiến độ, giảm hiệu quả đầu tư...
- Chưa có quy định đối với tổ chức, cá nhân tư vấn dự án hóa chất. Việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hiện nay không cấp riêng cho lĩnh vực hóa chất, thay vào đó, Bộ Xây dựng chỉ cấp cho tổ chức cá nhân hoạt động đối với công trình công nghiệp, công nghiệp nhẹ, và công nghiệp nặng, việc thực hiện chỉ vận dụng đối với các tổ chức, cá nhân được công nhận đối với công trình công nghiệp.

- Theo quy định tại Điều 36 Luật Hóa chất quy định: Chủ đầu tư chỉ được đưa dự án vào hoạt động sau khi Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt. Thực tế, các Kế hoạch thường được thẩm định khi dự án đã hoàn thành thi công xây dựng và trước khi đưa vào hoạt động chính thức. Trong một số trường hợp, quá trình thẩm định kế hoạch phát sinh yêu cầu cải tạo một số hạng mục hay bổ sung các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn hóa chất, dẫn đến những thay đổi so với hồ sơ thiết kế và hồ sơ hoàn công.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Tạo cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển công nghiệp hóa chất thành ngành công nghiệp nền tảng, hiện đại.


- Phát triển ngành công nghiệp hóa chất theo đúng định hướng, đảm bảo phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, an toàn và thân thiện với môi trường. 


- Đảm bảo an toàn cho con người, tài sản, hệ sinh thái và môi trường, hướng đến lồng ghép các tiêu chí hóa học xanh và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
Có hai phương án đề xuất giải quyết vấn đề này: 

(i) Phương án 1: Giữ nguyên các quy định hiện hành về phát triển công nghiệp hóa chất.

(ii) Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến phát triển công nghiệp hóa chất, cụ thể:
+ Làm rõ phạm vi “dự án hóa chất” bao gồm các dự án sản xuất hóa chất cơ bản, hóa dược, hóa dầu, các sản phẩm cao su, sơn - mực in, khí công nghiệp, nguồn điện hóa học (pin, ắc quy), phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật, sản phẩm chất tẩy rửa, hoá chất tiêu dùng; dự án kho bãi, trung tâm logistic hóa chất…
+ Bổ sung các quy định về khuyến khích đầu tư dự án hóa chất: đối tượng dự án được hưởng chính sách khuyến khích đầu tư; chính sách khuyến khích đầu tư dự án hóa chất.
+ Bổ sung các quy định về chiến lược phát triển ngành hóa chất: Yêu cầu đối với nội dung của chiến lược; Trách nhiệm xây dựng, phê duyệt chiến lược; Trách nhiệm thực hiện chiến lược.
+ Sửa đổi, bổ sung các quy định về yêu cầu đối với dự án hóa chất: Dự án hóa chất phải phù hợp với chiến lược phát triển ngành; nằm trong khu, cụm công nghiệp tập trung; đáp ứng các yêu cầu về công nghệ, an toàn hóa chất và bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên...
+ Bổ sung quy định về quản lý dự án hóa chất: Trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình quyết định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, giám sát đầu tư; theo dõi, cập nhật thông tin về dự án hóa chất và chế độ báo cáo về đầu tư trong lĩnh vực hóa chất.

+ Bổ sung quy định về điều kiện đối với tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn dự án hóa chất; quy định về việc cấp chứng chỉ hoạt động cho tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn trong lĩnh vực hóa chất.

+ Sửa đổi quy định về thời điểm thẩm định thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp với tiến độ và tình hình triển khai Dự án.

2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

2.4.1. Tác động của phương án 1: Giữ nguyên các quy định về phát triển công nghiệp hóa chất
(i) Tác động về kinh tế
- Tác động tích cực: Các chủ thể liên quan không phát sinh nguồn lực, thời gian để thực hiện các nghiên cứu, sửa đổi, hoặc tổ chức thực thi các quy định pháp luật mới.
- Tác động tiêu cực: Nếu giữ nguyên như hiện nay, các vấn đề tồn tại, bất cập (đã phát hiện) sẽ không được giải quyết; khó thu hút được nhà đầu tư trong nước để phát triển công nghiệp hóa chất; ngành công nghiệp hóa chất phát triển khó theo đúng định hướng, không phát huy được vai trò của ngành công nghiệp nền tảng để hỗ trợ các ngành kinh tế khác phát triển.
(ii) Tác động về xã hội
- Tác động tích cực: Chưa phát hiện. 

- Tác động tiêu cực: Nếu các tồn tại, bất cập hiện nay không được giải quyết có thể gây ra tâm lý lo ngại cho các nhà đầu tư. Việc không thu hút được đầu tư sẽ không tạo thêm công ăn, việc làm cho người lao động. Các dự án tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro mất an toàn cho người lao động và cộng đồng cư dân.

(iii) Tác động về giới

Không có.
(iv) Tác động của thủ tục hành chính
- Tác động tích cực: Không phát sinh thủ tục hành chính mới.

- Tác động tiêu cực: Chưa phát hiện. 

(v) Tác động đối với hệ thống pháp luật
- Tác động tích cực: Không có tác động đối với hệ thống pháp luật do quy định không thay đổi.

- Tác động tiêu cực: Chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước không được thể chế hóa đầy đủ. Phải tham chiếu nhiều VBQPPL dẫn đến vướng mắc, chồng chéo trong áp dụng luật; một số quy định chưa phù hợp với đặc thù của ngành hóa chất.

2.4.2. Tác động của phương án 2: Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến phát triển công nghiệp hóa chất
(i) Tác động về kinh tế

- Tác động tích cực: Việc bổ sung, sửa đổi các quy định liên quan đến phát triển công nghiệp hóa chất theo hướng thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nên có thể thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hóa chất phát triển theo đúng định hướng, hỗ trợ được các ngành kinh tế khác phát triển, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và cả nước. 

- Tác động tiêu cực:

+ Với cơ quan nhà nước: phát sinh nguồn lực để thực hiện nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan.

+ Với nhà đầu tư: Có thể phát sinh nguồn lực để đáp ứng các yêu cầu đối với dự án hóa chất.
(ii) Tác động về xã hội

- Tác động tích cực:

+ Việc thu hút được các nhà đầu tư sẽ tạo thêm công ăn, việc làm cho người lao động. 

+ Các dự án phải đạt yêu cầu theo quy định, giảm thiểu nguy cơ rủi ro mất an toàn cho người lao động và cộng đồng cư dân.

+ Góp phần sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguồn lực xã hội.

- Tác động tiêu cực: chưa phát hiện.
(iii) Tác động về giới

Không có.
(iv) Tác động của thủ tục hành chính

- Tác động tích cực: Chưa phát hiện.

- Tác động tiêu cực: Phát sinh thủ tục cấp chứng chỉ hoạt động cho tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn trong lĩnh vực hóa chất.
 (v) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tác động tích cực: Giải quyết các tồn tại, bất cập hiện nay của Luật Hóa chất, thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo đảm tính đồng bộ với pháp luật có liên quan. 

- Tác động tiêu cực: Chưa phát hiện.

(vi) Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
 Chính sách sẽ tác động tích cực đến các cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư hóa chất.

- Đối với nhà đầu tư: Tạo điều kiện đầu tư tốt hơn, tiếp cận được với các cơ chế ưu đãi đầu tư.
- Đối với Nhà nước: Khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực hóa chất góp phần tăng nguồn thu ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…; Tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư trong lĩnh vực hóa chất; góp phần đảm bảo an toàn và trật tự xã hội.
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Trên cơ sở phân tích, so sánh tác động của các phương án, cho thấy việc đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến phát triển công nghiệp hóa chất tại Luật Hóa chất mới có tác động tích cực với nhiều chủ thể trong xã hội, đối với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các đối tượng khác liên quan. Do đó, Bộ Công Thương đề xuất lựa chọn Phương án 2. 

3. Chính sách 3: Quản lý hóa chất đồng bộ trong toàn bộ vòng đời 
3.1. Xác định vấn đề bất cập 

Các quy định về quản lý hóa chất theo toàn bộ vòng đời, từ khâu sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh đến vận chuyển, sử dụng, thải bỏ trong Luật Hóa chất hiện nay có một số đề bất cập, chưa rõ ràng, hoặc chưa được quy định đồng bộ, cụ thể như sau:

- Luật Hóa chất và các văn bản hướng dẫn còn thiếu các quy định phù hợp để quản lý các đối tượng sản xuất, kinh doanh hóa chất có tính chất đặc thù như: i) sản xuất, kinh doanh hóa chất nhỏ lẻ (khó khăn trong việc áp dụng các quy định chung về điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất); ii) các đơn vị thực hiện  kinh doanh hóa chất trung gian, không lưu trữ hóa chất; iii) hoạt động tồn trữ hóa chất tại các kho ngoại quan, cảng biển, cảng sông... 

- Quy định chưa đủ cụ thể đối với tổ chức, cá nhân thực hiện phối trộn, pha loãng hóa chất (theo quy định là hoạt động sản xuất hóa chất) chỉ để sử dụng, phục vụ cho dây chuyền hoạt động của nội bộ công ty, không tạo ra thương phẩm để lưu thông trên thị trường.

- Hoạt động xuất nhập khẩu hóa chất chưa được quản lý chặt chẽ về mặt an toàn, hạn chế rủi ro trong giai đoạn lưu kho tại kho cảng, đặc biệt là các kho ngoại quan.

- Các quy định về hoạt động sử dụng hóa chất hiện nay chưa tưng xứng với mức độ rủi ro khi so sánh với các hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất. Hiện nay, các tổ chức, cá nhân sử dụng hoá chất ít bị ràng buộc, điều chỉnh bởi quy định pháp luật về hoá chất, nên mức độ quan tâm và hiểu biết quy định về quản lý hóa chất chưa cao, chưa đáp ứng được mục tiêu quản lý hoá chất.
- Nhiều hóa chất công nghiệp nguy hiểm bị sử dụng sai mục đích (hóa chất công nghiệp nhưng sử dụng trong chế biến thực phẩm; các loại dung môi trong ngành sơn, in ấn bị lợi dụng pha vào xăng, dầu; tiền chất công nghiệp có nguy cơ sử dụng trong pha chế chất ma túy trái quy định…) gây ra nhiều khó khăn cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp. 

- Chưa có quy định cụ thể về vận chuyển hóa chất trong Luật, việc phân công quản lý hoạt động vận chuyển hóa chất cho các Bộ, ngành khác nhau gây khó khăn cho việc tuân thủ quy định của các doanh nghiệp cũng như sự thống nhất trong quản lý nhà nước.
3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Tăng cường hiệu lực quản lý, đảm bảo các hóa chất tùy theo mức độ nguy hại sẽ bị giám sát với mức độ chặt chẽ khác nhau trong toàn bộ quá trình từ sản xuất, nhập khẩu đến khi thải bỏ.

- Tạo thuật lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính để thúc đẩy phát triển các hoạt động hóa chất theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo an toàn.

3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Có hai phương án đề xuất để giải quyết vấn đề này: 

(i) Phương án 1: Giữ nguyên quy định quản lý các hoạt động hóa chất như Luật Hóa chất hiện nay.
(ii) Phương án 2: Sửa đổi các quy định quản lý hóa chất theo hướng quản lý chặt chẽ, đồng bộ xuyên suốt toàn bộ vòng đời hóa chất, cụ thể:
- Rà soát, xây dựng quy định nhằm đảm bảo hiệu lực quản lý xuyên suốt vòng đời của hóa chất, đồng thời kết hợp cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính không hiệu quả.

- Nghiên cứu, xây dựng các quy định riêng phù hợp với đối tượng đặc thù của các hoạt động phối trộn, pha loãng hóa chất tách biệt với hoạt động sử dụng hóa chất.

- Xây dựng đồng bộ hệ thống quản lý các loại hóa chất với các mức độ chặt chẽ khác nhau tùy thuộc vào tính chất nguy hiểm, kết quả đánh giá rủi ro và yêu cầu đảm bảo an toàn, trật tự xã hội. 

Hệ thống các thủ tục hành chính, quy trình giám sát, quy định về thanh, kiểm tra đối với tất cả các hoạt động từ xuất nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng, thải bỏ cần được thống nhất tương ứng với mức độ chặt chẽ giảm dần từ hóa chất cấm, hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh, hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện, hóa chất nguy hiểm và các hóa chất thông thường khác trong các ngành, lĩnh vực khác nhau. Tùy tính chất nguy hiểm, kết quả đánh giá rủi ro và yêu cầu đảm bảo an toàn, trật tự xã hội, các loại hóa chất sẽ được xem xét và đưa vào các danh mục hóa chất và chịu sự quản lý tương ứng.

- Xây dựng tiêu chí cụ thể, rõ ràng nhằm xác định các hóa chất cần phải quản lý trong toàn bộ vòng đời. Do nguồn lực quản lý có hạn nên cần phải xem xét phương án giảm số lượng hóa chất bị quản lý chặt chẽ về khối lượng và tăng cường công tác kiểm soát với các loại hóa chất này.

- Danh mục hóa chất cấm gồm danh sách các hóa chất đặc biệt nguy hiểm đã bị cấm sử dụng trong các hoạt động dân sự theo các công ước hoặc cam kết quốc tế của Việt Nam cần tiếp tục duy trì, tăng cường khâu quản lý, giám sát.

- Đối với các danh mục hóa chất hạn chế, hóa chất có điều kiện cần phân định rõ tiêu chí quy định hóa chất theo các danh mục phụ thuộc vào:

+ Tính chất nguy hiểm của hóa chất: bao gồm các loại hóa chất bị hạn chế hoặc kiểm soát sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng theo các công ước quốc tế như OPCW, Rosterdam, Stockholm, tiền chất công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp và một số ít hóa chất đặc biệt nghiêm trọng.

+ Kết quả đánh giá rủi ro hóa chất: bao gồm số lượng hạn chế các loại hóa chất có mức độ rủi ro cao theo kết quả đánh giá của các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương.

Việc sử dụng phương pháp đánh giá rủi ro hóa chất để lựa chọn các hóa chất đưa vào Danh mục quản lý sẽ giúp tối ưu hóa nguồn lực, tập trung vào các hóa chất có mức độ rủi ro cao, tránh giàn trải quản lý theo mức độ nguy hiểm của hóa chất. Việc giàn trải quản lý không chỉ tiêu tốn nguồn lực mà còn gây khó khăn trong thực tế triển khai hoạt động giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, dẫn tới giảm hiệu lực quản lý đồng thời gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực thi quy định.

- Xây dựng quy trình ban hành, cập nhật danh mục hóa chất bị quản lý theo hướng linh hoạt, kịp thời thay đổi phù hợp với tình hình thực tế, nhu cầu quản lý và có xem xét đến đặc điểm hoạt động hóa chất của các địa phương.

Trong thời gian gần đây, việc lạm dụng, sử dụng hóa chất sai mục đích tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, trật tự xã hội gây bức xúc trong dư luận ví dụ như việc sử dụng sai mục đích hóa chất N2O (còn gọi là khí cười). Hiện tượng này cho thấy cần thiết phải xây dựng các quy định cho phép nhanh chóng đưa các hóa chất này vào các danh mục có mức độ giám sát chặt chẽ hơn một cách linh hoạt.
3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan  

3.4.1. Tác động của phương án 1: Giữ nguyên quy định quản lý các hoạt động hóa chất như Luật Hóa chất hiện nay
(i) Tác động về kinh tế
- Tác động tích cực: Các chủ thể liên quan không phát sinh nguồn lực, thời gian để thực hiện các nghiên cứu, sửa đổi, hoặc tổ chức thực thi các quy định pháp luật mới.
- Tác động tiêu cực: Nếu giữ nguyên như hiện nay, các vấn đề tồn tại, bất cập (đã phát hiện) sẽ không được giải quyết. Việc giàn trải quản lý gây tiêu tốn nguồn lực, phát sinh kinh phí trong quá trình triển khai hoạt động quản lý, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời phát sinh chi phí cho doanh nghiệp trong quá trình thực thi các quy định.
(ii) Tác động về xã hội
- Tác động tích cực: Chưa phát hiện
- Tác động tiêu cực: Việc quản lý giàn trải, không đồng bộ giữa các khâu trong vòng đời hóa chất dẫn tới giảm hiệu lực quản lý, từ đó gia tăng nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất, hóa chất bị sử dụng sai mục đích, ảnh hưởng đến an toàn, trật tự xã hội. 
(iii) Tác động về giới

Không có.
(iv) Tác động của thủ tục hành chính
- Tác động tích cực: Không phát sinh thủ tục hành chính mới.

- Tác động tiêu cực: Chưa phát hiện.
(v) Tác động đối với hệ thống pháp luật
- Tác động tích cực: Không có tác động đối với hệ thống pháp luật do quy định không thay đổi.

- Tác động tiêu cực: Chưa phát hiện.
3.4.2. Tác động của phương án 2: Sửa đổi các quy định quản lý hóa chất theo hướng quản lý chặt chẽ, đồng bộ xuyên suốt toàn bộ vòng đời hóa chất
(i) Tác động về kinh tế

- Tác động tích cực: Việc tập trung quản lý chặt chẽ các hóa chất có mức độ rủi ro cao xuyên suốt vòng đời hóa chất góp phần tiết kiệm nguồn lực quản lý, đồng thời giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp trong quá trình thực thi các quy định của pháp luật đối với các hóa chất có mức độ rủi ro thấp.

- Tác động tiêu cực: Phát sinh nguồn lực để thực hiện nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan.
 (ii) Tác động về xã hội

- Tác động tích cực: Tăng cường hiệu lực quản lý, đảm bảo các hóa chất với mức độ rủi ro cao sẽ được quản lý chặt chẽ xuyên suốt trong toàn bộ vòng đời từ sản xuất, nhập khẩu đến khi thải bỏ, từ đó đảm bảo công tác an toàn hóa chất, hạn chế tình trạng hóa chất bị sử dụng sai mục đích gây mất an toàn, trật tự xã hội.
- Tác động tiêu cực: Chưa phát hiện
(iii) Tác động về giới

Không có.

(iv) Tác động về mặt thủ tục hành chính

- Tác động tích cực: Cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính không cần thiết đối với các loại hóa chất có mức độ rủi ro thấp.
- Tác động tiêu cực: Phát sinh các thủ tục hành chính mới trong hoạt động sử dụng, vận chuyển, thải bỏ đối với những hóa chất có mức độ rủi ro cao.
(v) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tác động tích cực: Hệ thống quản lý hóa chất được xây dựng đồng bộ xuyên suốt vòng đời của hóa chất phù hợp với tính chất nguy hiểm, kết quả đánh giá rủi ro và yêu cầu đảm bảo an toàn, trật tự xã hội.
- Tác động tiêu cực: Chưa phát hiện.
(vi) Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

Chính sách sẽ tác động tích cực đến các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hóa chất, cụ thể:
+ Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Tiết kiệm nguồn lực quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý.
+ Đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hóa chất: Giảm chi phí tuân thủ pháp luật đối với các hóa chất có mức độ rủi ro thấp.
+ Đối với xã hội: Quản lý chặt chẽ các hóa chất có mức độ rủi ro cao trong toàn bộ vòng đời, từ đó giảm thiếu nguy cơ mất an toàn hóa chất, hóa chất bị sử dụng sai mục đích.
3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Trên cơ sở phân tích, so sánh tác động của các phương án, cho thấy việc đề xuất sửa đổi, đồng bộ các quy định quản lý hóa chất xuyên suốt toàn bộ vòng đời của hóa chất có tác động tích cực với nhiều chủ thể trong xã hội, đối với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các đối tượng khác liên quan. Do đó, Bộ Công Thương đề xuất lựa chọn Phương án 2.
4. Chính sách 4: Quản lý hóa chất trong sản phẩm 
4.1. Xác định vấn đề bất cập

Qua đánh giá tổng kết thi hành, Luật Hóa chất hiện nay có một số bất cập về quy định quản lý hóa chất trong sản phẩm, cụ thể như sau:

- Thực tế, hiện nay có nhiều sản phẩm như sơn, mực in và keo dán… do trong thành phần có chứa hóa chất nguy hiểm nên có cảnh báo nguy hiểm về nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiếp xúc (cháy nổ, chất gây kích ứng…). Những đối tượng sản phẩm chứa hóa chất như trên chưa được điều chỉnh trong Luật Hóa chất và cũng chưa được điều chỉnh trong các văn bản chuyên ngành khác. 

- Quản lý hóa chất trong sản phẩm là vấn đề quan trọng, là xu hướng quản lý hoá chất của thế giới. Do vậy cần xây dựng cơ chế quản lý các sản phẩm có chứa hóa chất, đặc biệt là các sản phẩm tiêu dùng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, hoặc chứa hóa chất độc hại có thể ảnh hưởng lâu dài đến môi trường.

4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Theo kịp xu thế của các nước trên thế giới về việc quản lý hóa chất trong sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm tiêu dùng có nguy cơ phơi nhiễm hóa chất nguy hiểm đối với người sử dụng nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng và môi trường.

- Ngăn chặn việc nhập khẩu vào Việt Nam các sản phẩm hàng hóa kém phẩm chất, có hàm lượng hóa chất nguy hiểm cao đã bị hạn chế sử dụng ở các quốc gia khác trên thế giới.

- Giảm nguy cơ phát thải ra môi trường các chất thải là sản phẩm sau sử dụng có chứa hóa chất nguy hại với hàm lượng lớn.

4.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
Có hai phương án đề xuất để giải quyết vấn đề này: 

(i) Phương án 1: Giữ nguyên các quy định hiện nay trong Luật Hóa chất.
(ii) Phương án 2: Bổ sung các quy định về quản lý hóa chất trong sản phẩm, cụ thể:
- Quy định về quản lý hóa chất độc hại trong sản phẩm: giới hạn hàm lượng hóa chất độc hại trong sản phẩm, hóa chất không được sử dụng trong sản phẩm, đánh giá rủi ro đối với sản phẩm chứa hóa chất.

- Quy định doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp thông tin nguy hại về hóa chất của sản phẩm cho người sử dụng.

4.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
4.4.1. Tác động của phương án 1: Giữ nguyên các quy định hiện nay trong Luật Hóa chất.
(i) Tác động về kinh tế
- Tác động tích cực: Các chủ thể liên quan không phát sinh nguồn lực, thời gian để thực hiện các nghiên cứu, sửa đổi, hoặc tổ chức thực thi các quy định pháp luật mới.
- Tác động tiêu cực: Nếu giữ nguyên như hiện nay, các vấn đề tồn tại, bất cập (đã phát hiện) sẽ không được giải quyết. Người sử dụng có nguy cơ phơi nhiễm hóa chất từ các sản phẩm chứa hóa chất nguy hiểm, đồng thời làm phát sinh chi phí xử lý môi trường sau khi các sản phẩm này được thải bỏ. 
(ii) Tác động về xã hội
- Tác động tích cực: Chưa phát hiện.
- Tác động tiêu cực: Các sản phẩm chứa hóa chất nguy hiểm có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến người sử dụng, đặc biệt là các sản phẩm tiêu dùng. Đồng thời, các loại hóa chất này còn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường sau khi được thải bỏ.
(iii) Tác động về giới

Không có.
(iv) Tác động của thủ tục hành chính
- Tác động tích cực: Không phát sinh thủ tục hành chính mới.

- Tác động tiêu cực: Chưa phát hiện.

(v) Tác động đối với hệ thống pháp luật
- Tác động tích cực: Không có tác động đối với hệ thống pháp luật do quy định không thay đổi.

- Tác động tiêu cực: Không hiện thực hóa được chủ trương, chính sách về phát triển bền vững của Đảng và Nhà nước: “lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái”.
4.4.2. Tác động của phương án 2: Bổ sung các quy định về quản lý hóa chất trong sản phẩm
(i) Tác động về kinh tế
- Tác động tích cực: Ngăn chặn việc nhập khẩu vào Việt Nam các sản phẩm hàng hóa kém phẩm chất, có hàm lượng hóa chất nguy hiểm cao đã bị hạn chế sử dụng ở các quốc gia khác trên thế giới; 

- Tác động tiêu cực: Phát sinh nguồn lực để thực hiện nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan.
(ii) Tác động về xã hội
- Tác động tích cực: Tăng cường bảo vệ an toàn cho người sử dụng; giảm nguy cơ phát thải ra môi trường các chất thải là sản phẩm có chứa hóa chất nguy hại với hàm lượng lớn.
- Tác động tiêu cực: Chưa phát hiện.
(iii) Tác động về giới
Không có.
(iv) Tác động về mặt thủ tục hành chính

- Tác động tích cực: Chưa phát hiện.
- Tác động tiêu cực: Phát sinh các thủ tục hành chính về quản lý hàm quản lý hóa chất độc hại trong sản phẩm.
(v) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tác động tích cực: Theo kịp xu thế của các nước trên thế giới về việc quản lý hóa chất trong sản phẩm; đồng bộ với các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; phù hợp với chính sách phát triển “lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu”.
- Tác động tiêu cực: Chưa phát hiện.
(vi) Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
Chính sách sẽ tác động tích cực đến các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hóa chất, cụ thể:

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước: Có công cụ để quản lý hàm lượng các hóa chất độc hại trong sản phẩm, ngăn chặn việc nhập khẩu vào Việt Nam các sản phẩm hàng hóa kém phẩm chất, có hàm lượng hóa chất nguy hiểm cao đã bị hạn chế sử dụng ở các quốc gia khác trên thế giới.

- Đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan: Giảm thiểu tác động của hóa chất độc hại tới sức khỏe con người, giảm nguy cơ phát thải ra môi trường các chất thải là sản phẩm sau sử dụng có chứa hóa chất nguy hại với hàm lượng lớn.

4.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Trên cơ sở phân tích, so sánh tác động của các phương án, cho thấy việc đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quản lý hóa chất trong sản phẩm có tác động tích cực với nhiều chủ thể trong xã hội, đối với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các đối tượng khác liên quan. Do đó, Bộ Công Thương đề xuất lựa chọn Phương án 2. 


5. Chính sách 5: Nâng cao hiệu quả đảm bảo an toàn hóa chất 
5.1. Xác định vấn đề bất cập

Luật Hóa chất hiện nay có một số bất cập về quy định đảm bảo an toàn hóa chất, cụ thể như sau:

- Các yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa, quản lý hóa chất nguy hiểm còn chung chung, không theo kịp xu thế phát triển thực tế ngành công nghiệp hóa chất, đồng thời chưa đưa ra được tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các vấn đề kỹ thuật cụ thể như hệ thống thiết bị, chiếu sáng, thông gió… Điều này gây khó khăn trong công tác hướng dẫn, thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất, cũng như gây khó khăn cho việc thực hiện của doanh nghiệp.

- Theo quy định hiện hành, việc xây dựng Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất và huấn luyện an toàn hóa chất do doanh nghiệp tự thực hiện, cơ quan quản lý chỉ hậu kiểm nên nhiều đơn vị xem nhẹ, không thực hiện hoặc thực hiện đối phó, qua loa, chưa đảm bảo công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất.
5.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ý thức của doanh nghiệp, kỹ năng của người lao động trong việc đảm bảo an toàn hóa chất.

- Nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn, trang thiết bị phòng ngừa,ứng phó sự cố hóa chất từ các cơ sở hóa chất đến các cấp chính quyền địa phương và trung ương.

5.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
Có hai phương án cho vấn đề này: 

(i) Phương án 1: Giữ nguyên các quy định về đảm bảo an toàn hóa chất như Luật Hóa chất hiện nay.
(ii) Phương án 2: Bổ sung các quy định nhằm nâng cao hiệu quả đảm bảo an toàn hóa chất, cụ thể:
- Từng bước hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong lĩnh vực hóa chất.

- Thúc đẩy hoạt động huấn luyện an toàn hóa chất đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước.

- Xây dựng quy định cụ thể cơ chế giám sát hoặc áp dụng thủ tục hành chính nếu cần thiết đối với việc xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất và huấn luyện an toàn hóa chất.

- Quy định thống nhất phạm vi, đối tượng, nội dung của các Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường, Kế hoạch ứng phó khẩn cấp của các cơ sở hoạt động hóa chất tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện. Tăng cường công tác phối hợp của các cơ quan nhà nước, các ngành, các cấp trong việc thống nhất quản lý, giám sát việc thực hiện Kế hoạch của các doanh nghiệp.

- Nâng cao hoạt động phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của các địa phương.

5.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

5.4.1. Tác động của phương án 1: Giữ nguyên các quy định về đảm bảo an toàn hóa chất như Luật Hóa chất hiện nay
(i) Tác động về kinh tế
- Tác động tích cực: Các chủ thể liên quan không phát sinh nguồn lực, thời gian để thực hiện các nghiên cứu, sửa đổi, hoặc tổ chức thực thi các quy định pháp luật mới.
- Tác động tiêu cực: Nếu giữ nguyên như hiện nay, các vấn đề tồn tại, bất cập (đã phát hiện) sẽ không được giải quyết, nguy cơ xảy ra các sự cố về hóa chất gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới con người, tài sản và môi trường.
(ii) Tác động về xã hội
- Tác động tích cực: Chưa phát hiện.
- Tác động tiêu cực: Nguy cơ xảy ra các sự cố về hóa chất gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới con người, tài sản và môi trường.
(iii) Tác động về giới

Không có.
(iv) Tác động của thủ tục hành chính
- Tác động tích cực: Không phát sinh thủ tục hành chính mới.

- Tác động tiêu cực: Chưa phát hiện.
(v) Tác động đối với hệ thống pháp luật
- Tác động tích cực: Không có tác động đối với hệ thống pháp luật do quy định không thay đổi.

- Tác động tiêu cực: Chưa phát hiện.
5.4.2. Tác động của phương án 2: Bổ sung các quy định nhằm nâng cao hiệu quả đảm bảo an toàn hóa chất
(i) Tác động về kinh tế

- Tác động tích cực: Công tác đảm bảo an toàn hóa chất được nâng cao, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất, qua đó hạn chế nguy cơ sự cố hóa chất ảnh hưởng đến con người, tài sản và môi trường. 
- Tác động tiêu cực: Phát sinh nguồn lực để thực hiện nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan.
(ii) Tác động về xã hội

- Tác động tích cực: Nâng cao ý thức của doanh nghiệp, kỹ năng của người lao động, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.
- Tác động tiêu cực: Chưa phát hiện
(iii) Tác động về giới

Không có.

(iv) Tác động về mặt thủ tục hành chính

- Tác động tích cực: Chưa phát hiện.
- Tác động tiêu cực: Phát sinh thêm thủ tục hành chính về xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất và huấn luyện an toàn hóa chất.
(v) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tác động tích cực: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong đảm bảo an toàn hóa chất. 

- Tác động tiêu cực: Chưa phát hiện.
(vi) Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

Chính sách góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong đảm bảo an toàn hóa chất; nâng cao ý thức của doanh nghiệp, kỹ năng của người lao động, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn, trang thiết bị phòng ngừa,ứng phó sự cố hóa chất. Công tác đảm bảo an toàn hóa chất được nâng cao, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất, qua đó hạn chế nguy cơ sự cố hóa chất ảnh hưởng đến con người, tài sản và môi trường. 

5.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Trên cơ sở phân tích, so sánh tác động của các phương án, cho thấy việc đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về nâng cao hiệu quả đảm bảo an toàn hóa chất có tác động tích cực với nhiều chủ thể trong xã hội, đối với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các đối tượng khác liên quan. Do đó, Bộ Công Thương đề xuất lựa chọn Phương án 2.
6. Chính sách 6: Quy định về thông tin hóa chất 
6.1. Xác định vấn đề bất cập

Qua đánh giá tổng kết, quy định về thông tin hóa chất trong Luật Hóa chất hiện tại có một số bất cập như sau:

- Theo quy định hiện hành chỉ hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo mới phải thực hiện khai báo khi nhập khẩu, dẫn đến khả năng nhiều hóa chất nguy hiểm, độc hại được nhập khẩu vào Việt Nam mà cơ quan quản lý không có thông tin, không giám sát được, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro.

- Cùng với sự phát triển đa dạng các hoạt động công nghiệp, nhiều loại hóa chất mới lần đầu được nhập khẩu vào Việt Nam dẫn đến Danh mục hóa chất phải khai báo không thể điều chỉnh hoặc thay đổi kịp thời, dẫn tới khó khăn trong việc xác định các loại hóa chất mới để áp dụng quy trình quản lý. 

- Báo cáo hoạt động hóa chất hằng năm hiện nay quy định cho phép doanh nghiệp thực hiện báo cáo thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia. Cách thức thực hiện này tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng cũng làm hạn chế khâu giám sát, xác minh thông tin của cơ quan quản lý.

- Các quy định về bảo mật thông tin còn chung chung, chưa cụ thể nên khó khăn trong việc xây dựng quy trình hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính hoặc báo cáo định kỳ hàng năm.

- Chưa có quy định cụ thể làm cơ sở tổng hợp, thống nhất dữ liệu về các hoạt động hóa chất một cách toàn diện trong cách các ngành.
6.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
- Cung cấp đầy đủ thông tin về an toàn hóa chất trong toàn bộ chuỗi cung ứng, đến người sử dụng cuối cùng và cộng đồng.

- Tổng hợp đầy đủ thông tin, dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về hóa chất, lựa chọn các hóa chất cần quản lý và định hướng phát triển ngành công nghiệp hóa chất của các cơ quan quản lý ở trung ương và địa phương.

6.3. Các giải pháp để xuất để giải quyết vấn đề

Có hai phương án cho vấn đề này: 

(i) Phương án 1: Giữ nguyên các quy định về thông tin hóa chất như trong Luật Hóa chất hiện nay.
(ii) Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung các quy định về thông tin hóa chất, cụ thể:
- Quy định yêu cầu tất cả hóa chất khi nhập khẩu vào Việt Nam đều phải khai báo, đối với một số hóa chất cần kiểm soát đặc biệt sẽ có quy định riêng.

- Quy định rõ trách nhiệm cập nhập và chịu trách nhiệm về độ chính xác của các dữ liệu được đưa lên Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia.

- Quy định yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm hóa chất trước khi cho lưu thông trên thị trường để cung cấp tới cơ quan nhà nước, cộng đồng thông qua Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia.

- Quy định yêu cầu cung cấp các thông tin về an toàn hóa chất đối với các sản phẩm chứa hóa chất tới người tiêu dùng.

6.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

6.4.1. Tác động của phương án 1: Giữ nguyên các quy định về thông tin hóa chất như trong Luật Hóa chất hiện nay
(i) Tác động về kinh tế
- Tác động tích cực: Các chủ thể liên quan không phát sinh nguồn lực, thời gian để thực hiện các nghiên cứu, sửa đổi, hoặc tổ chức thực thi các quy định pháp luật mới.
- Tác động tiêu cực: Nếu giữ nguyên như hiện nay, các vấn đề tồn tại, bất cập (đã phát hiện) sẽ không được giải quyết.
(ii) Tác động về xã hội
- Tác động tích cực: Chưa phát hiện.
- Tác động tiêu cực: Quy định hiện nay có nguy cơ nhiều hóa chất nguy hiểm, độc hại được nhập khẩu vào Việt Nam mà cơ quan quản lý không có thông tin, không giám sát được, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro gây mất an toàn, trật tự xã hội.
(iii) Tác động về giới

Không có.
(iv) Tác động của thủ tục hành chính
- Tác động tích cực: Không phát sinh thủ tục hành chính mới.

- Tác động tiêu cực: Chưa phát hiện.
(v) Tác động đối với hệ thống pháp luật
- Tác động tích cực: Không có tác động đối với hệ thống pháp luật do quy định không thay đổi.

- Tác động tiêu cực: Chưa phát hiện.
6.4.2. Tác động của phương án 2: Sửa đổi, bổ sung các quy định về thông tin hóa chất
(i) Tác động về kinh tế

- Tác động tích cực: Tổng hợp đầy đủ thông tin, dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về hóa chất, lựa chọn các hóa chất cần quản lý và định hướng phát triển ngành công nghiệp hóa chất của các cơ quan quản lý ở trung ương và địa phương.
- Tác động tiêu cực: Phát sinh nguồn lực để thực hiện nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan.
(ii) Tác động về xã hội

- Tác động tích cực: Cung cấp đầy đủ thông tin về an toàn hóa chất trong toàn bộ chuỗi cung ứng, đến người sử dụng cuối cùng và cộng đồng.

- Tác động tiêu cực: Chưa phát hiện.
(iii) Tác động về giới

Không có.

(iv) Tác động về mặt thủ tục hành chính

- Tác động tích cực: Chưa phát hiện.
- Tác động tiêu cực: Phát sinh thủ tục hành chính đối với một số hóa chất cần kiểm soát đặc biệt.
(v) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tác động tích cực: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hóa chất.
- Tác động tiêu cực: Chưa phát hiện.
(vi) Đánh giá tác động của giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

Chính sách góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động hóa chất; cung cấp đầy đủ thông tin về an toàn hóa chất trong toàn bộ chuỗi cung ứng, đến người sử dụng cuối cùng và cộng đồng; tổng hợp đầy đủ thông tin, dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về hóa chất, lựa chọn các hóa chất cần quản lý và định hướng phát triển ngành công nghiệp hóa chất của các cơ quan quản lý ở trung ương và địa phương.
6.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Trên cơ sở phân tích, so sánh tác động của các phương án, cho thấy việc đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thông tin hóa chất có tác động tích cực với nhiều chủ thể trong xã hội, đối với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các đối tượng khác liên quan. Do đó, Bộ Công Thương đề xuất lựa chọn Phương án 2. 


III. LẤY Ý KIẾN
Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan và tổ chức có liên quan rà soát thực trạng quy định pháp luật, tổng kết đánh giá thi hành Luật Hóa chất. Cụ thể: 

- Năm 2020, tổ chức 03 hội thảo tổng kết thi hành Luật Hóa chất ở 3 miền Bắc, Trung, Nam với sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên phạm vi cả nước;

- Năm 2021, gửi phiếu khảo sát lấy ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về đánh giá thi hành Luật Hóa chất;

- Ngày …. tháng …. năm …., Bộ Công Thương có Công văn số …../BCT-HC lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan và đăng tải dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hóa chất lên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Công Thương theo quy định. 

Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu các ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân (Bảng tổng hợp các ý kiến kèm theo), Bộ Công Thương nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu và giải trình đầy đủ ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách và Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hóa chất.
    IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Luật

Trách nhiệm thi hành Luật là trách nhiệm của tất cả cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, trong đó trách nhiệm chính là Chính phủ với vai trò là cơ quan hành pháp có trách nhiệm tổ chức thi hành.
- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trong phạm vi cả nước.

- Bộ Công thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công thương thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất theo sự phân công của Chính phủ.

- Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trong phạm vi địa phương mình theo phân cấp của Chính phủ.

2. Giám sát, đánh giá việc thực hiện Luật

- Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội giám sát thi hành Luật.

- Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc triển khai thi hành Luật trong phạm vi địa phương.

- Phân công, phối hợp liên ngành để triển khai thực hiện Luật, tập trung tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hóa chất.
- Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hóa chất, 

- Xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động hóa chất.
- Tổ chức, các nhân nào có hành vi vi phạm các quy định của Luật này, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Trên đây là nội dung Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hóa chất.

Bộ Công Thương kính báo cáo Chính phủ./.
	Nơi nhận:                                       

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Thành viên Chính phủ;

- Lãnh đạo Bộ;

- VPCP;

- Bộ TP;

- Lưu: VT, HC.
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